
DANH SÁCH THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Kèm theo quyết định số 1542/QĐ-SYT ngày 01 tháng 8 năm 2025 của Sở Y tế) 

 

STT 

Số Chứng chỉ 

hành nghề thu 

hồi 

Họ và tên 
Ngày, tháng 

năm sinh 

Văn bằng 

chuyên môn 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Đơn vị công 

tác hiện tại 

Số giấy phép 

hành nghề 

được cấp mới 

1 
006145/QNI-

CCHN 

PHẠM 

TRƯỜNG 

GIANG 

27/02/1993 

Trung cấp kỹ 

thuật hình ảnh 

y học 

Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh: 

Chụp x.quang, chụp cắt lớp vi tính 

Trung tâm Y tế 

thành phố 

Móng Cái 

000899/QNI-

GPHN 

2 
0002275/QNI-

CCHN 

ÔN THỊ 

PHƯƠNG 

THẢO 

05/01/1984 
Điều dưỡng 

Trung cấp 

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng Trung cấp theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Trung tâm Y tế 

thành phố 

Móng Cái 

000900/QNI-

GPHN 

3 
0005850/QNI-

CCHN 

LƯƠNG THỊ 

NGỌC LIÊN 
24/04/1992 

Cao đẳng Xét 

nghiệm y học 
Kỹ thuật viên Xét nghiệm. 

Bệnh viện Sản 

Nhi tỉnh Quảng 

Ninh 

000901/QNI-

GPHN 

4 
0004759/QNI-

CCHN 

NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG 
05/8/1992 

Cao đẳng Xét 

nghiệm y học 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật Y 

Bệnh viện Sản 

Nhi tỉnh Quảng 

Ninh 

000902/QNI-

GPHN 

5 
0015038/BYT-

CCHN 

NGUYỄN THỊ 

THU HIỀN 
01/7/1977 Kỹ thuật viên Chuyên khoa xét nghiệm. 

Trung tâm Y tế 

than khu vực 

Mạo Khê 

000903/QNI-

GPHN 



2  

STT 

Số Chứng chỉ 

hành nghề thu 

hồi 

Họ và tên 
Ngày, tháng 

năm sinh 

Văn bằng 

chuyên môn 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Đơn vị công 

tác hiện tại 

Số giấy phép 

hành nghề 

được cấp mới 

6 
0002762/QNI-

CCHN 

PHẠM THỊ 

THANH 
05/9/1985 

Điều dưỡng 

Trung học 

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều 

dưỡng Trung cấp theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

Trạm Y tế xã 

Hạ Long thuộc 

Trung tâm Y tế 

huyện Vân Đồn 

000904/QNI-

GPHN 

7 
0006522/QNI-

CCHN 

NGUYỄN THỊ 

QUỲNH 

TRANG 

19/8/1993 
Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng 

hạng IV quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ 

Trung tâm Y tế 

huyện Vân Đồn 

000905/QNI-

GPHN 

8 
005539/QNI-

CCHN 

TRẦN NGỌC 

ANH 
08/12/1988 

Điều dưỡng 

Cao đẳng 

Thực hiện nhiệm vụ của  chức danh 

Điều dưỡng theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

Trung tâm Y tế 

huyện Vân Đồn 

000906/QNI-

GPHN 

9 
0007690/QNI-

CCHN 

PHẠM NGỌC 

QUYÊN 
29/03/1985 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng 

hạng IV theo chức danh quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ 

Trung tâm Y tế 

huyện Vân Đồn 

000907/QNI-

GPHN 

10 
0007667/QNI-

CCHN 

VŨ THỊ 

HUYỀN 
02/8/1985 

Trung cấp điều 

dưỡng 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng 

hạng IV theo chức danh quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ 

Trạm Y tế xã 

Minh Châu 

thuộc Trung 

tâm Y tế huyện 

Vân Đồn 

000908/QNI-

GPHN 



3  

STT 

Số Chứng chỉ 

hành nghề thu 

hồi 

Họ và tên 
Ngày, tháng 

năm sinh 

Văn bằng 

chuyên môn 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Đơn vị công 

tác hiện tại 

Số giấy phép 

hành nghề 

được cấp mới 

11 
0007694/QNI-

CCHN 
BÙI THỊ CÚC 23/10/1988 

Trung cấp điều 

dưỡng 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng 

hạng IV theo chức danh quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ 

Trạm Y tế xã 

Minh Châu 

thuộc Trung 

tâm Y tế huyện 

Vân Đồn 

000909/QNI-

GPHN 

12 
0001779/QNI-

CCHN 

PHẠM THỊ 

PHƯƠNG ANH 
01/12/1987 

Hộ sinh Cao 

đẳng 

Thực hiện nhiệm vụ của Hộ sinh 

hạng IV theo chức danh quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ 

Bệnh viện Bãi 

Cháy 

000910/QNI-

GPHN 

13 
0002583/QNI-

CCHN 

PHẠM THỊ 

HƠN 
27/8/1983 

Hộ sinh Trung 

học 

Thực hiện theo quy định của Thông 

tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

Trung tâm Y tế 

huyện Vân Đồn 

000911/QNI-

GPHN 

14 
0002577/QNI-

CCHN 

CHÂU THỊ 

THU DUNG 
15/12/1987 

Hộ sinh Trung 

học 

Thực hiện theo quy định của Thông 

tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

Phòng khám Đa 

khoa khu vực 

Quan Lạn  

000912/QNI-

GPHN 

Danh sách này gồm 14 người./. 


